1.1. Nghề Công nghệ Ô tô
1.1.1. Kế hoạch tuyển sinh 2018-2020
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2020

	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	2.200
	
	

	2
	Trung cấp (2 năm)
	600
	
	

	
	Tổng cộng
	2.800
	
	



1.1.2. Qui mô đào tạo 2018-2020

	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2020

	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	2.000
	
	

	2
	Trung cấp (2 năm)
	500
	
	

	
	Tổng cộng
	2.500
	
	



1.2. Nghề Cơ khí chế tạo
1.2.1. Kế hoạch tuyển sinh 2018-2020
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2020

	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	200
	
	

	2
	Trung cấp (2 năm)
	200
	
	

	
	Tổng cộng
	400
	
	



1.2.2. Qui mô đào tạo 2018-2020

	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2020

	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	200
	
	

	2
	Trung cấp (2 năm)
	200
	
	

	
	Tổng cộng
	400
	
	



1.3. Nghề Điện công nghiệp
1.3.1. Kế hoạch tuyển sinh 2018-2020
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2020

	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	900
	
	

	2
	Trung cấp (2 năm)
	300
	
	

	
	Tổng cộng
	1.200
	
	



1.3.2. Qui mô đào tạo 2018-2020

	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2020

	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	900
	
	

	2
	Trung cấp (2 năm)
	300
	
	

	
	Tổng cộng
	1.200
	
	



1.4. Nghề Cơ điện tử
1.4.1. Kế hoạch tuyển sinh 2018-2020
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2020

	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	200
	
	

	2
	Trung cấp (2 năm)
	200
	
	

	
	Tổng cộng
	400
	
	



1.4.2. Qui mô đào tạo 2018-2020

	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2020

	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	200
	
	

	2
	Trung cấp (2 năm)
	200
	
	

	
	Tổng cộng
	400
	
	



1.5. Nghề Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử
1.5.1. Kế hoạch tuyển sinh 2018-2020
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2020

	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	500
	
	

	2
	Trung cấp (2 năm)
	200
	
	

	
	Tổng cộng
	700
	
	



1.5.2. Qui mô đào tạo 2018-2020

	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2020

	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	500
	
	

	2
	Trung cấp (2 năm)
	200
	
	

	
	Tổng cộng
	700
	
	



1.6. Nghề Quản trị mạng máy tính
1.6.1. Kế hoạch tuyển sinh 2018-2020
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2020

	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	200
	
	

	2
	Trung cấp (2 năm)
	400
	
	

	
	Tổng cộng
	600
	
	



1.6.2. Qui mô đào tạo 2018-2020

	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2020

	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	200
	
	

	2
	Trung cấp (2 năm)
	400
	
	

	
	Tổng cộng
	600
	
	



1.7. Nghề Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
1.7.1. Kế hoạch tuyển sinh 2018-2020
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2020

	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	1.600
	
	

	2
	Trung cấp (2 năm)
	200
	
	

	
	Tổng cộng
	1.800
	
	



1.7.2. Qui mô đào tạo 2018-2020

	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2020

	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	1.600
	
	

	2
	Trung cấp (2 năm)
	200
	
	

	
	Tổng cộng
	1.800
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